
                                                 C       D C TU   

                                                         CĐL: BẢ  T Â  

                   CĐ  4: Bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh? (Tuần 1) 

             Tuần   : (T  ngà  1  1  đ n ngà  1  1      )     

 oạt 

động 

 ội dung hoạt động (Đề tài hoạt động) 

Thứ   Thứ   Thứ 4 Thứ   Thứ   

Đón trẻ 

-TDS 

(7h15- 

8h25) 

Hô hấp: Ngửi hoa 

            Tay 2: Hai tay đưa sang ngang, đưa lên cao 

            Bụng 1: Đứng cúi về trước. 

            Chân 1: Đứng khuỵu gối 

                        (MT 1) 

Trò 

chu ện 

sáng 

(8h25-

8h40) 

TC: Về bé tập thể 

dục buổi sáng 

TC: Về rau, củ, quả 

 

 

TC: Về thịt, cá 

 

TC: Về trứng, sữa 
TC: Về bé ăn uống 

đủ chất 

 oạt 

động  

học 

(8h40-

9h15) 

*PTNT:LQVT 
 Nhận biết phía 

trước - Phía sau của 

bản thân (MT 51) 

 

* PTTM:  

Â     C 
DVĐ: N o chúng ta 

c ng tập thể dục 

NH: M i b n ăn 

TC: Đoán tên b n hát 

 (MT 98) 

* PT   VĂ  

 ỌC 
D y tr  đ c thu c 

thơ 

“Đôi mắt của em” 

* PTTC VÀ 

KNXH 

GDKNS 

Tự xúc cơm ăn 

*TTT : T   

HÌNH 
Nặn vòng tay             

(M) 

(MT 102) 

 oạt 

động 

ngoài 

trời 

(9h15-

9h50) 

-  uan sát: Tranh 

“Bé giữ g n v  sinh 

cơ thể”. 

- TC: Về đúng nh  

- Chơi tự do 

- Vẽ trên sân 

- TC: Ai nhanh hơn 

- Chơi tự do 

-  uan sát: Tháp 

dinh dưỡng. 

- TC: Về đúng 

nhà  

- Chơi tự do 

- Hát vận đ ng 

“N o chúng ta 

c ng tập thể dục” 

- TC: Tay thò tay 

thụt  

- Chơi tự do 

- Đ c thơ “Đôi mắt 

của em”  

- TC: Về đúng nh   

- Chơi tự do 

 oạt 

động 

vui chơi 

(9h50 

-10h30 

-   c phân vai: Chơi gia đ nh; bác s , bán h ng                    

-   c xây dựng: Xếp đư ng về nh  bé 

-   c âm nh c: Hát múa b i hát trong chủ đề, chơi với nh c cụ bé thích. 

-   c  HT - TN: Nhận biết g i tên các giác quan, b  phận trên cơ thể m nh và bạn, đếm b n trai b n gái, so 

sánh ai cao hơn - ai thấp hơn. Chăm s c vư n hoa 

-   c t o h nh: Tô m u rau, quả  

-   c sách truy n: Xem tranh ảnh về chủ đề       

             (MT 86)   

10h30 

đ n 

14h00 

Ho t đ ng ăn ngủ, v  sinh cá nhân 

 oạt 

động 

chiều 

(14h30 

16h00 

* Ôn KTC: PTNT: 

LQVT: Nhận biết 

phía trước – phía 

sau của bản thân 

* V  sinh, nêu 

gương cắm c  

* Trả tr  

* TRÒ CHƠI 

“Hãy l m theo tôi” 

(EL34) 

* V  sinh, nêu gương 

cắm c  

* Trả tr  

* LQKTM: 

GDKNS 

Tự xúc cơm ăn 

* V  sinh, nêu 

gương cắm c  

* Trả tr  

* Thực hi n vở:  

L m quen với 

toán 

3t.Tr20 

2t.Tr8 

* V  sinh, nêu 

gương cắm c  

* Trả tr  

* Sinh ho t văn 

ngh  cuối tuần 

* V  sinh, nêu 

gương cắm c , tặng 

bé ngoan 

 * Trả tr  

 

Phê du ệt của TC                                                                                          gười lập 

                                                                                              
Sầm Thị Trăng                                                                                             oàng Thị Sức    

 



Tuần                             C Ủ ĐỀ LỚ : BẢ  T Â  

              CĐ  4: BÉ C    Ì ĐỂ LỚ  LÊ  VÀ   ỎE      ?  (Tuần 1)                 

   Thời gian: T  ngà  1  1  đ n ngà  1  1       
 

A. T Ể D C S    
 

             ô hấp:  gửi hoa 

            Ta   :  ai ta  đưa sang ngang, đưa lên cao 

            B ng 1: Đứng c i về trước  

            Chân 1: Đứng, khuỵu gối. 
 

 .   c đích  êu cầu: 

1.  i n thức:  

- 3 tuổi: MT 1: Tr  biết quan sát, thực hi n đủ các đ ng tác trong b i thể dục 

theo hướng d n, biết chơi trò chơi. 

- 2 tuổi: MT1: Thực hi n được các đ ng tác trong b i tập thể dục: hít thở, tay, 

lưng/ bụng v  chân.  

 .  ĩ năng:  
- 3 tuổi: R n k  năng tập hợp đ i h nh theo sự hướng d n của cô. H nh th nh th i 

quen tập thể dục cho tr . 

- 2 tuổi: R n k  năng xếp h ng, chuyển đ i h nh đơn giản theo sự hướng d n của cô. 

3.  iáo d c:  
-  iáo dục tr  chăm ch  tập thể dục để r n luy n sức kh e. 

  . Chuẩn bị: 
- Sân tập s ch sẽ an to n cho tr . 

   . Cách ti n hành: 

   T ĐỘ   CỦA CÔ       T ĐỘ   CỦA TRẺ 

1.  oạt động 1:  hởi động: 
- Cô trò chuy n với tr : Muốn cơ thể kh e m nh, 

phát triển cân đối chúng m nh phải ăn đủ chất v  

luy n tập thể dục chăm ch  c ng cô n o. 

- Cô cho tr  ra sân đi th nh đ i h nh vòng tròn  

thực hi n các kiểu đi, ch y: đi thư ng - đi mũi -  

đi thư ng - đi g t - đi thư ng - ch y chậm - ch y  

nhanh - ch y chậm - đi thư ng. 

- Cho tr  xếp th nh đ i h nh ba h ng ngang, dãn  

cách h ng. 

 .  oạt động   : Trọng động: 
+ Bài tập phát triển chung:  

- Hô hấp:  Ngửi hoa (L m đ ng tác ngắt hoa b ng 

hai tay rồi đưa lên mũi ngửi, hít v o thở ra). 

- Tay 2: Hai tay đưa sang ngang, đưa lên cao. 

CB: Đứng thẳng, hai chân b ng vai, tay thả xuôi 

+ Hai tay đưa sang ngang cao b ng vai 

+  iơ thẳng cao quá đầu. 

 

 

Tr  c ng cô đi ra sân trò  

chuy n với cô 

 

Tr  thực hi n các kiểu đi,  

ch y. 

 

 

Tr  thực hi n. 

 

 

 

Tr  thực hi n 3 - 4 lần 

Tr  thực hi n 2L X 4 nhịp. 

 

 

 



+ Đưa sang ngang cao b ng vai 

+ H  hai tay xuống xuôi theo ngư i.  

- Bụng 1:Đứng cúi về trước. 

CB: Đứng thẳng, hai chân ngang vai. 

+ Hai tay đưa thẳng lên cao. 

+ Cúi xuống hai tay ch m đất. 

+ Đứng lên, hai tay giơ thẳng lên cao. 

+ Hai tay h  xuống, xuôi theo ngư i, hai chân 

khép l i. 

- Chân 1: Đứng, khuỵu gối. 

CB: Đứng thẳng, hai chân song song, hai tay 

chống hông. 

+ Nhún xuống, đầu gối khuỵu 

+ Đứng thẳng lên 

+ Nhún xuống, đầu gối khuỵu 

+ Đứng thẳng lên. 

- Cô tập m u 2 lần, phân tích đ ng tác 

- Cô cho tr  tập c ng cô theo nhịp hô.(cô chú   

sửa sai cho tr ) 

 .  oạt động  :  ồi tĩnh 
- Cô cho tr  đi l i nh  nh ng  1 - 2 vòng quanh 

sân v  chuyển sang ho t đ ng khác. 

 

 

Tr  thực hi n 2L X 4 nhịp. 

 

 

 

 

 

 

Tr  thực hi n 2L X 4 nhịp. 

 

 

 

 

 

 

Tr  chú   quan sát, lắng  

nghe 

Tr  tập đều theo nhịp hô. 

 

Tr  đi nh  nh ng v  v o lớp 

 

B.    T ĐỘ   VU  C Ơ  

 

-  óc phân vai: Chơi gia đình  bác sĩ, bán hàng                    

-  óc xâ  dựng: X p đường về nhà bé 

-  óc âm nhạc:  át m a bài hát trong chủ đề, chơi với nhạc c  bé thích. 

-  óc   T - TN:  hận bi t gọi tên các giác quan, bộ phận trên cơ thể mình 

và bạn, đ m bạn trai bạn gái, so sánh ai cao hơn - ai thấp hơn. Chăm sóc 

vườn hoa 

- Góc tạo hình: Tô màu rau, quả  

-  óc sách tru ện: Xem tranh ảnh về chủ đề       
 

 .   c đích  êu cầu:               

1. i n thức:  
- 3 tuổi: MT  6: Thực hi n m t số quy định ở lớp, sau khi chơi xếp cất đồ chơi, 

không tranh gi nh đồ chơi.Tr  biết chơi đ ng vai l m bố m , đ ng vai bác s , 

bán h ng theo hướng d n, biết sử dụng h ng r o, nút ghép, cây hoa, ngôi nh    

để xếp th nh đư ng về nh  bé, biết chơi với m t số đồ d ng đồ chơi ở các g c 

 HT - TN, sách truy n, âm nh c, t o h nh theo hướng d n của cô. 

- 2 tuổi: MT 42: Thực hi n m t số yêu cầu của giáo viên.Tr  chơi theo sự hướng 

d n của cô, chơi theo   thích v  theo khả năng. 

 .  ĩ năng:  



- R n k  năng thể hi n vai chơi của m nh. Luy n k  năng giao tiếp, sắp xếp đồ 

d ng đồ chơi, k  năng chơi theo nh m nh  c  sự liên kết  phát triển ngôn ngữ, 

 c sáng t o cho tr .  

 . Thái độ tình cảm: 
-  iáo dục tr   chơi đo n kết, không tranh gi nh đồ chơi, cất đồ chơi v o đúng 

nơi quy định, giữ g n  v  sinh tay chân.  

  . Chuẩn bị  

-   c phân vai: Đồ d ng bác s , nấu ăn; quần áo, gi y dép, m t số thực ph m rau 

củ quả... 

-   c xây dựng: g ch, hoa, ghép nút, cây xanh, khối g , ngôi nh . 

-   c  HT v  TN: m t số sách bút, h nh ảnh b  phận trên cơ thể; B nh tưới,  

cây cảnh,chăm s c cây cảnh 

-   c sách truy n: sách truy n, tranh ảnh về bản thân, b  phận trên cơ thể, m t 

số tranh lô tô h nh ảnh khác về bé 

-   c âm nh c: phách tre, xắc xô, song loan, mũ ch p kín, míc  

-   c t o h nh:  iấy A4; tranh ảnh rau, củ, quả cho tr  tô m u  

   . Cách ti n hành  

   T ĐỘ   CỦA CÔ      T ĐỘ   CỦA TRẺ 

1.  oạt động 1: Thỏa thuận trước khi chơi. 
 Cô giới thi u tên trò chơi: Búp bê n i 

+ Cô nêu cách chơi:  Cô cho tr  đứng th nh vòng 

tròn và nói 

- “Ở trò chơi n y, cô sẽ n i các cháu l m m t điều 

g  đ , nhưng khi cô bắt đầu b ng câu “Búp bê 

n i” th  chúng m nh mới l m theo nhé” 

- Cô n i: “Búp bê n i, s  lên mũi, tai, mắt, tay, 

chân...” 

- Cô n i “giơ tay lên” nếu tr  n o thực hi n th  cô 

n i l  cô đã n i“Búp bê  n i” đâu.  

- Lớp h c của chúng m nh c  rất nhiều g c chơi, 

c  rất nhiều đồ chơi đ p các con c  thích chơi ở 

các góc không?  

- Bây gi  cô giáo sẽ hướng d n gợi   các b n chơi 

g c chơi. 

- Hôm nay lớp m nh c  những g c chơi n o? (3t) 

Thăm dò   tưởng tr : 

+   c xây dựng: 

- Các con ơi! Muốn trở th nh k  sư xây dựng 

chúng ta chơi ở g c n o? (2,3t) 

- Con chơi ở g c chơi n o? (3t) 

- Con chơi c ng với ai? (2t) 

- B n n o thích chơi ở g c xây dựng? (2,3t) 

- B n.... sẽ l m trưởng nh m ở g c xây dựng 

nhé. 

- Xếp đư ng về nh  bé cần c  những đồ d ng 

 

Tr  lắng nghe 

 

 

 

 

 

 

 

Tr  chơi c ng cô. 

 

Tr  ch n g c chơi v  vai 

chơi của m nh. 

 

 

 

Tr  trả l i 2 - 3   kiến 

 

 

 Cá nhân tr  trả l i 

1 - 2 tr  trả l i 

Tr  trả l i 1 - 2   kiến 

Cá nhân tr  trả l i. 

Tr  trả l i 

 

 

 Cần c  g ch, dao xây, khối 



nào? (3t) 

- Bác k  sư sẽ l m g ? Xây như thế n o?... (3t) 

+ Góc phân vai: 

- Muốn l m ngư i lớn phải chơi ở g c n o nữa? 

- B n n o chơi ở nh m gia đ nh?(2,3t) 

-  ia đ nh c  ai? Ai L m bố? Công vi c của bố 

là gì? Ai l m m ? Công vi c của m  l  g ? Ai 

l m con? Con phải thế n o với bố m ? 

- B n n o đ ng vai cô bán h ng? Cô bán h ng 

hôm nay bán những g ? Muốn bán được nhiều 

h ng phải thế n o? (3t) 

- B n n o đ ng vai l m bác s ? (2,3t) 

- Bác s  l m những công vi c g ?(3t) 

+   c sách truy n: 

- Những b n n o muốn khám phá tranh ảnh ở 

g c sách truy n? (2,3t) 

- Các con sẽ xem những g ? (3t) 

+   c âm nh c 

- Các bé yêu âm nh c đâu? (2,3t) 

- Còn các nh c công cần những dụng cụ g ? (3t)  

- Các b n sẽ chơi những g ? (3t) 

+   c  H Toán v  thiên nhiên: 

-   c  HT v  TN chúng m nh sẽ l m g ? (3t) 

- Ai muốn chơi ở g c n y? (3t) 

+   c t o h nh: 

- Góc này là góc gì? (2,3t) 

- Bé khéo tay hôm nay chơi g ? (3t) 

- Chúc các con sẽ chơi thật vui nhé. 

- Để buổi chơi vui v  các con phải l m g ? Chơi 

với b n như thế n o? Cất lấy đồ chơi ra sao? 

=> Cô giáo dục tr : Chơi vui v , đo n kết không 

tranh gi nh đồ d ng đồ chơi, chơi xong phải cất 

v o nơi quy định... 

- Cô cho tr  lấy biểu tượng v  về g c chơi. 

 .  oạt động  : Q a trình chơi 
- Cô bao quát lớp, đến các g c chơi đ ng viên 

khuyến khích tr  chơi, gợi   hướng d n tr  sáng 

t o để tr  ho n thi n vai chơi của m nh. 

- Cô đ ng viên tr  giao lưu giữa với các b n trong 

nh m chơi, đổi vai chơi. 

 .  oạt động  :  hận xét sau khi chơi. 
- Cô nhận xét các g c chơi, g p   nhắc nhở các 

nh m chơi chưa tốt lần sau chơi tốt hơn. 

- Cho tr  tham quan nhận xét g c t o h nh v  

nhận xét sản ph m của tr . 

g , ghép nút, cây hoa... 

Tr  trả l i 

 

Góc phân vai 

Tr  trả l i 2 - 3 tr  

2 - 3   kiến 

 

3 - 4   kiến 

Tr  trả l i 

 

 

Tr  trả l i 

Tr  trả l i 1 - 2   kiến 

 

Tr  trả l i 

 

1 - 2 tr  trả l i 

 

Tr  trả l i 2 - 3   kiến 

 

Tr trả l i 

Tr  trả l i 

 

Tr  trả l i 

1 - 2 tr  trả l i 

 

 

Tr  trả l i 2 - 3   kiến 

Cả lớp trả l i 

 

Tr  lắng nghe 

 

 

Tr  lấy biểu tượng về g c   

chơi 

Tr  chơi ở các g c. 

 

  

Tr  đổi vai chơi 

 

 

Tr   chú   lắng nghe 

 

Tr  đi quan sát v  đưa ra 

nhận xét 



*  ết thúc: Cho tr  đ c thơ “Cất đồ chơi” v  thu 

d n đồ d ng, đồ chơi v o nơi quy định.   

Tr  đ c thơ v  cất đồ 

chơi v o nơi quy định. 

 

C.    T ĐỘ    ỌC 
 

Thứ  , ngà  1  tháng 1  năm      
 

   T ĐỘ   S    
 

* Trò chu ện sáng: Về bé tập thể d c buổi sáng 
- Cô cho tr  quan sát h nh ảnh tr  tập thể dục buổi sáng 

- Các b n nh  đang l m g ? (2,3t) 

- Các con c  thư ng xuyên tập thể dục buổi sáng giống các b n nh  không? 

- Tập thể dục buổi sáng c  tác dụng g ? 

- Cô giáo dục tr  thư ng xuyên tập thể dục thể thao để cơ thế kh e m nh 

 

* PTNT: LQV TOÁN 

Đề tài:  hận bi t phía trước - Phía sau của bản thân                          

  .   c đích,  êu cầu: 

1. Kiến thức: 

- 3 tuổi: MT 51: Sử dụng l i n i v  h nh đ ng để ch  vị trí của đối tượng trong 

không gian so với bản thân. N i được từ  phía trước, phía sau v  biết chơi trò 

chơi theo hướng d n.  

- 2 tuổi: MT 2 : Nhận biết vị trí trong không gian so với bản thân tr , bước đầu 

n i được theo khả năng từ phía trước, phía sau theo cô. Tham gia chơi trò chơi 

theo hướng d n. 

2. Kỹ năng: 

- 3 tuổi: R n k  năng quan sát, nhận biết, định hướng vị trí trong không gian. 

R n khả năng ghi nhớ, chú  , phát triển ngôn ngữ cho tr . 

- 2 tuổi: H nh th nh k  năng ban đầu về nhận biết vị trí trong không gian cho tr . 

R n khả năng ghi nhớ, chú  , phát triển ngôn ngữ cho tr . 

3. Thái độ: 

-  Tr  chú   h c b i c ng cô.  iáo dục tr  giữ g n v  sinh cơ thể, ăn uống đủ 

chất, chăm ch  tập thể dục để tăng cư ng sức kh e. 

  .Chuẩn bị: 
- Đồ d ng của cô v  tr : quả b ng các m u. 

- H p đựng b ng ảo thuật 

- Rổ 

   .Cách ti n hành:  

   T ĐỘ   CỦA CÔ    T ĐỘ   CỦA TRẺ 

1. oạt động 1:  iới thiệu bài 

- Xin ch o các b n đến với gi  h c “Bé l m quen 

với toán” ng y hôm nay! 

 .   oạt động  : Phát triển bài 

   n  iến thức c :  h   tr n - ph   dưới 

 

Tr  chú   

 

 

 



- Để gi  h c thật thoải mái cô sẽ c ng các con 

chơi trò chơi “L m nhanh n i đúng”. 

 hi cô n i “ng ng đầu lên” hay “cúi  đầu xuống” 

th  chúng m nh c ng thực hi n thật nhanh v  n i 

theo yêu cầu của cô. 

- Cô n i “ng ng đầu lên”  hi mắt nh n lên l  phía 

gì? 

- Cô n i “cúi đầu xuống”  hi cúi nh n xuống g i 

là phía gì? 

- Vừa rồi cô đã c ng chúng m nh ôn l i b i h c 

phía trên - phía dưới m  ở gi  h c trước cô đã 

d y chúng m nh đấy. 

  Bài  ới: Nhận  iết ph   trước - ph   s u củ  

 ản thân trẻ. 

- Trước khi đến với b i h c mới ng y hôm nay, 

cô xin gửi đến chúng m nh m t m n ảo thuật đặc 

sắc, xin m i chúng m nh c ng thưởng thức! 

Cô l m ảo thuật biến h nh ra những quả b ng... 

- Muốn biết với những quả b ng nhiều m u ng y 

hôm nay cô sẽ mang đến cho chúng m nh b i h c 

g ? Cô xin m i chúng m nh nh  nh ng ngồi 

xuống n o! 

- Dấu tay! Dấu tay! 

- Tay đ p đâu? 

- Trong rổ c  quả g  đây? (2, 3t) 

Cho tr  phát âm:  uả b ng 

-  uả b ng của con c  m u g ? (3t) 

Cho tr  phát âm c ng b n:  uả b ng c  m u 

xanh, quả b ng m u v ng, quả b ng m u đ ... 

+  h   trước: 

- V  quả b ng  để ở trước mặt, nên cô v  các con 

c  thể nh n thấy được những quả b ng  nhiều 

m u sắc. V  chúng m nh g i đ  l  “phía trước”. 

- Các con phát âm theo cô “phía trước” 

 

-  uả b ng ở phía n o của các con? Sao con l i 

biết l  n  ở phía trước? 

- Phía trước l  phía hướng thẳng mắt nh n thấy 

được.  

- Phía trước của con ngo i quả bóng con còn nhìn 

thấy g ? (3t) 

=> Cô mở r ng: Phía trước các con còn nh n thấy 

các b n, cô giáo.... 

+ Phía sau: 

- Các con c ng cất quả b ng ra sau lưng n o! 

 

Tr  lắng nghe 

Tr  chơi 

 

 

Tr  trả l i 

 

Tr  trả l i 

 

 

 

 

 

 

Tr  lắng nghe 

 

 

Tr  quan sát 

Tr  lắng nghe 

 

Tr  ngồi xuống 

 

Tr  đưa tay ra sau cầm rổ 

Cầm rổ để trước mặt. 

Tr  trả l i 

Tr  phát âm 2 - 3 lần 

Tr  trả l i 2 - 3   kiến 

Tr  phát âm 

 

 

Tr  nghe 

 

 

Tr  phát âm lớp, nh m, cá 

nhân 

Tr  trả l i 

 

 

 

Tr  trả l i 2 - 3   kiến 

 

Tr  lắng nghe 

 

 

Tr  cất quả b ng ra sau 



-  uả b ng ở phía n o của các con? (2,3t) 

- V  sao con biết quả b ng ở phía sau của con? 

(3t) 

- Muốn nh n thấy quả b ng con phải l m g ? (3t) 

- Chúng m nh c ng quay l i phía sau xem c  nh n 

thấy quả b ng không? (2, 3t) 

- V  quả b ng để sau lưng nên chúng m nh không 

nh n thấy v  g i l  “phía sau” 

Cho cả lớp, nh m, cá nhân phát âm “phía sau” 

- Muốn nh n thấy quả b ng hay những vật phía 

sau th  chúng m nh phải quay l i mới nh n thấy. 

* Cho tr  xác định theo yêu cầu: 

- Bây gi  cô l i cho chúng m nh chơi trò chơi 

“Cô n i”.  hi cô n i phía n o th  chúng m nh 

nhanh tay lấy quả b ng để về phía đ  theo yêu 

cầu. 

- “Phía trước”!  uả b ng ở phía n o của con? V  

sao con biết l  phía trước? 

- “Phía sau”!  uả b ng ở phía n o của con? V  

sao con biết l  quả b ng ở phía sau con? 

* Cho tr  xác định theo   thích: 

- Bây gi  chúng m nh hãy lấy quả b ng v  đặt ở 

phía mà mình thích nào. 

- Con vừa đặt quả ở phía n o của con? V  sao con 

biết? 

  Trò chơi củng cố: Là  theo y u cầu 

+ Cách chơi:  hi cô n i “phía trước” các con đưa 

tay về phía trước v  hai, ba tiếng. Cô n i “phía 

sau” Các con đưa tay ra sau lắc tay. 

+ Luật chơi: B n n o l m sai không đúng theo 

yêu cầu th  phải thực hi n l i c ng cô. 

- Cho tr  chơi, nhận xét, khích l  tr . 

 .  oạt động  :    t th c 

- Các con ơi!  i  h c ng y hôm nay đã khép l i 

rồi! V  th i tiết đang giao m a chuyển từ m a thu 

sang m a đông m t số b n hay ngh  h c do ốm 

đấy vậy nên h ng ng y chúng m nh phải giữ g n 

v  sinh các b  phận trên cơ thể, ăn uống đủ chất, 

chăm ch  luy n tập thể dục để tăng cư ng sức 

kh e để còn đến lớp c ng các b n. 

 Chúng m nh c  đồng   không? 

- Xin ch o v  h n gặp l i các con trong những 

gi  h c tiếp theo! 

Tr  trả l i 

Tr  trả l i 

 

Tr  trả l i 

Tr  trả l i 

 

 

 

Tr  phát âm 

 

 

Tr  thực hi n 

 

 

 

Tr  thực hi n theo yêu cầu 

Tr  trả l i 

Tr  trả l i 

 

 

 

Tr  đặt theo   thích 

 

Tr  trả l i 

 

 

Tr  lắng nghe 

 

 

 

 

Tr  chơi 1 - 2 lần 

 

Tr  lắng nghe 

 

Tr  chú   lắng nghe 

 

 

 

 

 

Tr  ra chơi 

 

 



*    T ĐỘ      À  TRỜ  

  Quan sát tranh: Bé gi  gìn vệ sinh cơ thể. 

        Trò chơi: Về đ ng nhà 

        Chơi tự do 
 

 .   c đích  êu cầu: 

1.  i n thức: 

- 3 tuổi: Tr  biết được m t số vi c l m để giữ g n, v  sinh cơ thể như: Đánh 

răng, rửa mặt, rửa tay, tắm g i...Biết chơi trò chơi c ng cô, biết lựa ch n chơi 

theo ý thích. 

- 2 tuổi: Tr  biết được m t số vi c l m để giữ g n, v  sinh cơ thể như: Đánh 

răng, rửa mặt, rửa tay, tắm g i...Biết chơi trò chơi c ng anh chị. 

 .  ĩ năng: 

- Phát triển ngôn ngữ cho tr , r n k  năng quan sát, chú  , ghi nhớ c  chủ định.      

 . Thái độ tình cảm:  
-  iáo dục tr  ăn giữ g n v  sinh cơ thể kho  m nh. 

  . Chuẩn bị: 
- Tranh: Bé giữ v  sinh cơ thể 

- Sân chơi s ch sẽ, an to n cho tr . 

- Phấn, s i, lá cây  

- Thiết bị đồ chơi ngo i tr i 

   . Cách ti n hành: 

   T ĐỘ   CỦA CÔ    T ĐỘ   CỦA TRẺ 

1.  oạt động 1: Quan sát tranh  Bé gi  gìn vệ sinh 

cơ thể  
- Cô  hát cho tr  hát b i hát “N o chúng ta c ng 

tập thể dục” 

- Chúng m nh vừa hát b i hát g ? (2,3t) 

- Muốn kho  m nh phải l m g ?(3t) 

- Hôm nay cô sẽ cho chúng m nh quan sát m t 

số vi c bé đã l m để giữ g n v  sinh cơ thể s ch 

sẽ kh e m nh nhé. 

Cho tr  quan sát tranh “Bé giữ g n v  sinh cơ 

thể” đ m tho i với tr  

+ Rửa tay 

- Bé đang l m g  đây? 

- Cho tr  nhắc l i “Bé rửa tay” 

- Rửa tay để l m g ? 

- Rửa tay v o lúc n o?  

+ Đánh Răng 

- Bé đang g  đây? 

- Cho tr  nhắc l i “Bé đánh răng” 

- Đánh răng để l m g ?  

+ Rửa mặt 

- Đánh răng rồi bé còn l m g ? 

 

 

Tr  hát c ng cô 

 

1 - 2   kiến của tr  

1 - 2 tr  trả l i 

Tr  chú    lắng nghe trả l i 

 

 

Tr  quann sát v  trả l i 

 

 

Tr  trả l i 

Tr  nhắc l i 

2 - 3   kiến 

Tr  trả l i 

 

Tr  trả l i 

Tr  nhắc l i 

2 - 3   kiến 

Tr  trả l i 

1- 2   kiến 



- Cho tr  nhắc l i “Bé rửa mặt” 

-  hông rửa mặt sẽ bị l m sao? 

+ Tắm rửa g i đầu 

- Con nh n thấy g  trong bức tranh n y? 

- V  sao bé phải tắm v  g i đầu? 

- Muốn cơ thể kh e m nh chúng m nh phải l m 

gì? 

=> Cô khái quát: Chúng m nh phải đánh răng, 

rửa mặt, tắm rửa thư ng xuyên... để giữ cơ thể 

luôn kh e m nh nhé. 

  .  oạt động  : Trò chơi  Về đ ng nhà  
- Cô gợi   tr  n êu cách chơi, luật chơi 

- Cô nêu luật chơi, cách chơi: Cô vẽ hai vòng 

tròn l  nh  của b n trai v  nh  của b n gái. Cho 

tr  đi vòng tròn khi cô c  hi u l nh “T m nh , 

t m nh ” Tr   phải ch y thật nhanh về đúng nh  

(b n trai về nh  của b n trai, b n gái về nh  của 

b n gái” 

- Luật chơi: Tr  n o về sai nh  phải t m về l i 

nh  cho đúng 

- Cô tổ chức cho tr  chơi, nhận xét 

 khích l  tr . 

 .  oạt động  : Chơi tự do. 
- Cô phát phấn, s i, lá cây cho tr  

- Cô nhắc nhở tr  không được ra ngo i cổng 

trư ng, không chơi ở những nơi mất v  sinh, 

những đồ vật nguy hiểm 

- Cô bao quát tr , đ ng viên, khuyến khích tr  

chơi. 

Cô cho tr  cất đồ d ng, đồ chơi cho tr  v  sinh cá 

nhân. 

Tr  nhắc l i 

Tr  trả l i 

Tr  quan sát 

1- 2   kiến 

Tr  nhắc l i 

Tr  trả l i 

 

 

Tr  lắng nghe 

 

 

 

Tr  chú   lắng nghe 

 

 

 

 

 

 

 

Tr  tham gia chơi 2 - 3 lần 

 

 

 

Tr  ch n đồ chơi v  chơi 

theo ý thích.  

 

 

 

 

Tr  cất đồ chơi v  đi rửa tay.   

 

   T ĐỘ   C  ỀU 

* ÔN  KTC: PTNT 

  LQV T    :  hận bi t phía trước- phía sau của bản thân 
* TC: “Là  nh nh nói đúng” 

- Cô giới thi u tên trò chơi “L m nhanh n i đúng”  

+ Cách chơi: Các con phải thực hi n theo yêu cầu của cô.  hi cô n i phía n o th  

chúng m nh phải ch  tay sang phía đ  v  n i thật to đ  l  phía g . Ngược l i khi 

cô n i “trước mặt” hoặc “sau lưng” th  tr  phải n i đ  l  phía g . 

Cho tr  chơi, cô chú   sửa sai cho tr . 

+ Luật chơi: B n n o l m sai, n i sai phải nhận biết l i v  n i cho đúng c ng cô. 

Cô tổ chức cho tr  chơi, nhận xét,sửa sai cho tr . 

* Vệ sinh, nêu gương cuối ngà  
- Cô tổ chức cho tr  di v  sinh 



- Cô v  sinh lau mặt cho tr  

- Nêu gương cuối ngày 

- Cho tr  ngoan cắm c  

* Trả trẻ 
                                  ________________________________ 

Thứ  , ngà  14 tháng 1  năm      
 

   T ĐỘ   S    
 

* Trò chu ện sáng: Trò chu ện về rau, củ, quả 
- Cô cho tr  quan sát tranh rau, củ, quả (rau ng t, củ c  rốt, quả su su) 

- Các con quan sát gì? 

- Cô cho tr  đ c tên rau ng t, củ c  rốt, quả su su theo các h nh thức khác nhau 

- Cô h i tr  ăn rau, củ, quả cung cấp chất g  cho cơ thể? 

- Cô khái quát câu trả l i của tr  

- Cô giáo dục tr  ăn nhiều lo i rau, củ, quả cung cấp các chất dinh dưỡng cho cơ 

thể lớn nhanh v  kh e m nh. 

 

*PTT : Â     C 

 ội dung trọng tâm: Dạ  vận động   ào ch ng ta cùng tập thể d c  

 ội dung k t h p:      ghe hát:  ời bạn ăn         

                                             Trò chơi: Đoán tên bạn hát 

 .   c đích  êu cầu: 

1.  i n thức:  
- 3 tuổi: MT9 : Vận đ ng theo nhịp đi u b i hát, bản nh c (V  tay theo phách, 

nhịp, vận đ ng minh h a). Tr  biết lắng nghe cô hát, biết chơi trò chơi 

- 2 tuổi: Tr  nhớ tên b i hát, biết vận đ ng nhún nhảy theo cô v  theo khả năng 

 .  ĩ năng:  
- R n k  năng vận đ ng múa minh h a đơn giản theo l i b i hát, k  năng nghe hát. 

Phát triển thính giác cho tr .  

 . Thái độ tình cảm: 
-  iáo dục tr  giữ g n v  sinh cơ thể, chăm luy n tập thể dục để cơ thể kho  

m nh.   

  . Chuẩn bị: 
- Nh c beat “N o chúng ta c ng tập thể dục”, m i b n ăn. 

- Mũ ch p  

   . Cách ti n hành: 

   T ĐỘ   CỦA CÔ    T ĐỘ   CỦA TRẺ 

1.  oạt động 1:  iới thiệu bài 
- Cô cho tr  chơi trò chơi “kéo co”  

- H i tr  các con vừa chơi trò chơi g ? 

- Muốn kho  m nh phải l m g ? 

=> Muốn kho  m nh phải giữ g n v  sinh  

cơ thể, ăn uống đủ chất v  chăm luy n tập  

thể dục. 

 

Tr  chơi c ng cô 1 lần.   

Tr  trả l i cả lớp 

1 - 2   kiến 

 

Tr  lắng nghe. 

 



Hôm nay cô v  chúng m nh sẽ c ng luy n tập  

thể dục qua m t b i hát m t nhé. 

2.  oạt động  : Phát triển bài 
 Dạy vận động: Nào chúng t  cùng tập thể dục 

Cho nghe nghe m t đo n b i hát “N o chúng ta 

c ng tập thể dục” 

- Chúng m nh đoán xem vừa được nghe giai đi u 

bài hát gì? (3t) 

Cô giới thi u: đ  l  b i hát “N o chúng ta c ng 

tập thể dục”, tác giả Thu Hiền sưu tầm. Để b i 

hát thêm hay  hôm nay cô sẽ d y chúng m nh 

múa vận đ ng minh h a theo l i b i hát n y nhé. 

Cho tr  hát l i b i hát 

- Cô múa m u lần 1: Thể hi n múa vận đ ng theo 

l i b i hát. 

- Cô thực hi n lần 2: Múa kết hợp phân tích đ ng 

tác minh h a.  

- Câu 1 “Đưa tay ra n o, nắm lấy cái tai 

              Lắc lư cái đầu, lắc lư cái đầu” 

- ĐT1: Cô đưa 2 tay ra phía trước nắm lấy 2 cái 

tai, lắc lư nghiêng đầu sang phải sang trái. 

- Câu 2 “Ồ sao bé không lắc, ồ sao bé không lắc” 

- ĐT2: Cô đưa m t tay ra phía trước lắc lắc tay, 

m t tay chống hông nhún nhảy. 

- Câu 3 “Đưa tay ra n o, nắm lấy cái eo 

              Lắc lư cái m nh, lắc lư cái m nh” 

- ĐT3: Cô đưa 2 tay ra phía trước nắm lấy eo, lắc 

lư phần eo. 

- Câu 4 “Ồ sao bé không lắc, ồ sao bé không lắc” 

- ĐT4:  Thực hi n như ĐT 2, đổi tay. 

- Câu 5 “Đưa tay ra n o, nắm lấy cái chân 

              Lắc lư cái đ i, lắc lư cái đ i” 

- ĐT5: Cô đưa 2 tay ra phía trước cúi khom 

ngư i hai tay nắm lấy đầu gối, lắc lư phần đầu 

gối. 

- Câu 6 “Ồ sao bé không lắc, ồ sao bé không lắc” 

- ĐT6:  Thực hi n như ĐT 4, đổi tay. 

Cho tr  vận đ ng c ng cô 

Cả lớp vận đ ng  

Tổ hát vận đ ng 

Nh m hát vận đ ng. 

Cá nhân hát  vận đ ng. 

Cô chú   sửa sai, khích l  tr  

 Nghe hát: “M i  ạn ăn”     

- Cô giới thi u tên b i hát, tên tác giả sáng tác. 

Cả lớp trả l i. 

 

 

 

Tr  lắng nghe. 

 

Tr  trả l i cả lớp 

 

 

Tr  chú   lắng nghe 

Tr  trả l i 

 Tr  hát 1 - 2 lần 

Tr  quan sát lắng nghe 

 

 

Tr  chú   quan sát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - 3 lần 

3 tổ 

3 - 4 nh m Tr  hát  

3 - 4 cá nhân 

 

 

 

Tr  chú   quan sát lắng 



- Cô hát cho tr  nghe 2 lần kết hợp l m đ ng tác 

minh ho . 

-  iảng n i dung b i hát 

- Cô m i tr  c ng lắng nghe ca s  hát trên đ i 1 

lần. 

- Cô m i cả lớp đứng lên hưởng ứng c ng cô.  

* Trò chơi: Đoán tên bạn hát.     
- Cô giới thi u cách chơi, luật chơi 

- Cách chơi:  Cô m i m t tr  lên đ i mũ ch p kín 

không nh n thấy g  cả, sau đ  m i bất k  m t b n 

ở dưới đứng lên hát m t đo n hoặc m t b i hát. 

Tr  đ i mũ ch p kín phải lắng nghe v  đoán xem 

tên b n n o vừa hát (2t), b n hát b i hát g ? (3t)  

 - Luật chơi: Tr  đoán đúng th  được khen, tr  

đoán sai phải nhảy lò cò 1 vòng. 

- Cô tổ chức cho tr  chơi. Cô chú   bao quát lớp 

 .  oạt động  :   t th c:  
Cô nhận xét buổi h c, cho tr  ra chơi nh  nh ng.   

nghe. 

 

Tr  chú   lắng nghe. 

 

Tr  hưởng ứng c ng cô. 

 

 

 

Tr  lắng nghe 

 

 

 

 

 

Tr  chơi vui v , hứng thú. 

 

 

Tr  ra chơi nh  nh ng.  

 

*    T ĐỘ      À  TRỜ  

V  trên sân. 

        Trò chơi: Ai nhanh hơn. 

        Chơi tự do 
 

 .   c đích  êu cầu: 

1. Kiến thức:  
- 3 tuổi: Tr  biết sử dụng phấn để vẽ m t số đư ng, nét nghu ch ngoặc vẽ trên  

sân, in h nh b n tay trên sân, vẽ theo khả năng v  theo   thích của tr . Biết chơi  

trò chơi v  lựa ch n chơi theo   thích.  

- 2 tuổi: biết sử dụng phấn để vẽ m t số đư ng, nét nghu ch ngoặc vẽ trên sân,  

in h nh b n tay trên sân, vẽ theo khả năng v  theo   thích của tr  v  sự hướng d n  

của cô. Chơi trò chơi theo khả năng, lựa ch n chơi theo   thích. 

2. Kĩ năng: 

-  Phát triển k  năng vẽ , r n sự khéo léo của đôi tay cho tr .   

3. Thái độ tình cảm:  

-  iáo dục tr  giữ g n v  sinh đôi tay, rửa tay s ch sẽ khi tay b n. 

  . Chuẩn bị: 

- Sân chơi s ch sẽ, an to n cho tr . 

- Phấn, s i, cây, que   

   . Các hoạt động: 

   T ĐỘ   CỦA CÔ      T ĐỘ   CỦA TRẺ 

1.  oạt động 1: V  trên sân. 
- Cô trò chuy n với tr  về các giác quan v  b   

phận trên cơ thể. 

- Cô giới thi u với tr  về viên phấn, phấn d ng để 

 

 Tr  chú   lắng nghe 

 

 



l m g ? 

 iáo dục tr  khi vẽ xong, chơi xong phải rửa tay 

s ch sẽ 

- Cô vẽ cho tr  xem 

- Cô cho tr  vẽ theo nh m. 

- Cô gợi   tr  nhận xét giữa các nh m  

- Cô nhận xét chung, giáo  dục tr  rửa tay s ch sẽ 

khi tay b n. 

 .  oạt động  : Trò chơi  Ai nhanh hơn” 

- Cô gợi   tr  n êu cách chơi, luật chơi 

- Cô khái quát l i cách chơi, luật chơi:  

Cách chơi: Trên đây c  4 - 5 chiếc ghế, cô sẽ m i 

các b n lên chơi, số ngư i chơi sẽ nhiều hơn số 

ghế. Ngư i chơi sẽ vừa đi theo vòng tròn xung 

quanh ghế, vừa hát  hoặc đ c m t b i thơ.  hi 

nghe thấy hi u l nh xắc xô phải ngồi thật nhanh 

xuống ghế. 

Luật chơi: M i ghế ch  được m t b n ngồi, b n 

n o không ngồi được v o ghế sẽ phải ra kh i lượt 

chơi.  

- Cô tổ chức cho tr  chơi, giảm dần số ghế, nhận 

xét khích l  tr  

 .  oạt động  : Chơi tự do 
- Cô phát phấn, s i, lá cây cho tr  

-  iới thi u với tr  về đồ chơi ngo i tr i 

- Cô bao quát tr ,đ ng viên, khuyến khích tr  

chơi. 

Cô cho tr  cất đồ d ng,đồ chơi cho tr  v  sinh cá 

nhân.  

Tr   trả l i 1 - 2   kiến. 

 

 

Tr  quan sát 

Tr  ngồi vẽ theo nh m. 

 

Tr  lắng nghe, nhận xét 

c ng cô  

 

 

 

Tr  lắng nghe.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tr  chơi hứng thú 1 - 2 lần  

 

 

Tr  ch n đồ chơi v  chơi 

theo ý thích.  

 

Tr  cất đồ chơi v  đi rửa tay.   

 

   T ĐỘ   C  ỀU 
 

*TRÒ C Ơ    ÃY LÀ  T E  TÔ   (EL 4) 
Cô giới thi u tên trò chơi: Hãy l m theo tôi 

+ Cô nêu cách chơi:  Cô cho tr  đứng th nh vòng tròn và nói 

- “Ở trò chơi n y, chúng ta sẽ c ng chơi với âm nh c v  các đi u nhảy”. 

- Các con hãy nh n những đ ng tác cô đang l m v  hãy l m theo cô nhé. 

- Cô mở nh c v  thực hi n các đ ng tác 

+ Đ ng tác 1: Nắm tai lắc lư 

+ Đ ng tác 2: Tay chống hông lắc lư 

+ Đ ng tác 3: Đưa tay ra trước v  tay 

+ Đ ng tác 4: Đưa tay ra sau lắc tay 

+ Đ ng tác 5: Đưa tay chống hông dậm chân 

+ Đ ng tác 6: Đưa tay lên cao nghiêng phải nghiêng trái 

+ Luật chơi: B n n o l m sai phải l m l i c ng cô 



Cô tổ chức cho tr  chơi đến khi tr  không còn hứng thú 

Cô bao quát nhận xét sau m i lượt chơi. 

* Vệ sinh, nêu gương cuối ngà  
- Cô tổ chức cho tr  đi v  sinh 

- Cô hướng d n tr  các bước rửa tay 

+ Cô thực hi n m u phân tích từng bước m t 

+ Cho tr  thực hi n c ng cô 

- Nêu gương cuối ng y 

- Cho tr  ngoan cắm c  

* Trả trẻ 
                                 _________________________________ 

Thứ 4, ngà  1  tháng 1  năm      
 

   T ĐỘ   S    
 

* Trò chu ện sáng: Trò chu ện về thịt, cá 
- Cô cho tr  quan sát thịt lợn v  cá 

- Cô h i tr  quan sát gì? 

- Cho tr  đ c từ thịt lợn v  cá theo các h nh thức khác nhau 

- Thịt, cá cung cấp chất dinh dưỡng g  cho cơ thể? 

- Cô giáo dục tr  ăn nhiều thức ăn được nấu từ thịt, cá giúp cơ thể cao lớn v  

kh e m nh. 

 

* PT  : VĂ   ỌC 

Đề tài: Dạ  trẻ đọc thuộc thơ  Đôi m t của em  
 

 .   c đích  êu cầu: 

1.  i n thức 
- 3 tuổi: Tr  nhớ tên tác giả, tên b i thơ, hiểu n i dung b i thơ v  đ c thu c b i thơ 

- 2 tuổi: Tr  biết tên b i thơ, tên tác giả, biết đ c thơ theo khả năng. 

 .  ỹ năng: 
- R n k  năng nghe, đ c thơ, khả năng ghi nhớ chú   c  chủ đích v  phát triển 

ngôn ngữ cho tr . 

 . Thái độ: 
-  ua b i thơ giáo dục tr  biết giữ g n v  sinh thân thể s ch sẽ, giữ g n bảo v  

đôi mắt. 

   . Chuẩn bị: 
- Tranh mimh h a thơ, cô thu c thơ 

   . Tổ chức  các hoạt động: 

   T ĐỘ   CỦA CÔ    T ĐỘ   CỦA TRẺ 

1. oạt động 1:  iới thiệu bài 
- Cô c ng tr  chơi trò chơi “Tr i tối, tr i sáng” 

- Chúng m nh vừa chơi trò g ? 

- Tr i tối nhắm mắt l i các con nh n thấy g  

không? (2 tuổi) 

 

Tr  chơi trò chơi c ng cô 

Tr  trả l i 

 

Tr  trả l i 



- Tr i sáng mở mắt ra con nh n thấy g ? (3 tuổi) 

- Mắt giúp chúng m nh l m g ? 

Cô c  b i thơ rất hay n i về đôi mắt đấy, hôm 

nay cô sẽ d y các con đ c nhé. 

 .  oạt động  : Phát triển bài:  

*Dạ  trẻ đọc thơ   Đôi m t của em  

Cô giới thi u tên b i thơ, tác giả 

Cô đ c m u: 

 Lần 1: Cô đ c diễn cảm b i thơ. 

H i tr  tên b i thơ, tác giả? 

Lần 2: Cô đ c kết hợp tranh. 

H i tr  tên b i thơ, tác giả? 

=>  iảng n i dung: B i thơ n i về đôi mắt của 

bé vừa xinh vừa tròn, bé rất yêu v  luôn giữ cho 

đôi mắt s ch sẽ kh e m nh. 

Lần 3: Đ c trích d n, giảng từ kh : 

B i thơ được chia l m hai khổ 

+  hổ 1: Muốn biết mắt bé đ p như thế n o v  

mắt giúp bé l m g ? Chúng m nh c ng nghe cô 

đ c 4 câu thơ đầu. 

                  “Đôi mắt xinh xinh 

                               .... 

                    M i vật xung quanh...” 

 iảng từ: “Tròn tròn”: C  ngh a l  hơi tròn đấy. 

- Cho tr  đ c từ “Tròn tròn” 

+  hổ 2: Để xem bé yêu v  giữ g n đôi mắt như 

thế n o? Chúng m nh c ng nghe cô đ c 4 câu 

thơ cuối nhé. 

                  “Em yêu em qu  

                              .... 

                    Ng y c ng sáng hơn.” 

* Đ m tho i  

- Cô vừa đ c b i thơ g ? B i thơ do ai sáng tác? 

- B i thơ n i về b  phận g ? (2t) 

- Đôi mắt của bé như thế n o? (3t) 

- Đôi mắt giúp bé l m g ? (2,3t) 

-  êu đôi mắt bé l m g ? (3t) 

- B i thơ d y chúng m nh điều g ? (3t) 

=>  ua b i thơ giáo dục tr  biết giữ g n v  sinh 

thân thể s ch sẽ, giữ g n bảo v  đôi mắt. 

* D y tr  đ c thơ 

Cô cho tr  đ c thơ c ng cô giáo. 

Cô cho tr  đ c thơ theo các h nh thức khác 

nhau:  

- Lớp đ c thơ  

3 - 4 tr  trả l i 

1 - 2 tr  trả l i 

 

Tr  lắng nghe 

 

 

Tr  lắng nghe cô đ c m u 

 

Tr  lắng nghe 

Cả lớp trả l i 

 

2 - 3 tr  trả l i 

 

 

Tr  lắng nghe cô  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tr  đ c 

 

Tr  lắng nghe cô  

 

 

 

 

 

2 - 3tr  trả l i 

3 - 4 trả trả l i 

1 - 2 tr  trả l i 

3 - 4 tr  trả l i 

Tr  trả l i 1 - 2 tr  

1 - 2 tr  trả l i 

 

Tr  lắng nghe 

 

Tr  tích cực đ c thơ 2- 3 lần 

 

1 - 2 lần 

3 tổ  



- Tổ đ c thơ 

- Nhóm  

- Cá nhân   

( Cô khuyến khích tr  đ c v  sửa sai cho tr  ). 

 .  oạt động  :    t th c bài 
- Cô nhận xét khuyến khích đ ng viên tr , cho 

tr  đ c l i b i thơ v  nh  nh ng ra chơi. 

2 - 3 nhóm  

3 - 4 tr   

 

Tr   đ c thơ v  ra  

Chơi 

 

*    T ĐỘ      À  TRỜ . 
 

   Quan sát: Tháp dinh dư ng   

           Trò chơi: Về đ ng nhà. 

           Chơi tự do 
 

 .   c đích  êu cầu: 

1. Kiến thức:  
- 3 tuổi: Tr  biết g i tên tháp dinh dưỡng theo cô, biết lắng nghe cô giới thi u về 

tháp dinh dưỡng,  biết g i tên theo cô các nh m thực ph m ghi trên tháp, tr  biết 

chơi trò chơi c ng cô. Biết lựa ch n chơi theo   thích.  

- 3 tuổi: Tr  biết g i tên tháp dinh dưỡng theo cô,tr  biết chơi trò chơi c ng cô. 

Biết lựa ch n chơi theo   thích.  

2. Kĩ năng:  

- Phát triển ngôn ngữ cho tr , r n k  năng quan sát, chú  , ghi nhớ c  chủ định.      

3. Thái độ tình cảm: 
-   iáo dục tr  ăn uống đủ chất, không ăn những thực ph m 

 không tốt cho sức kh e, giữ g n v  sinh s ch sẽ để cơ thể kho  m nh. 

  . Chuẩn bị: 
- H nh ảnh  (Tranh): Tháp dinh dưỡng 

- Sân chơi s ch sẽ, an to n cho tr . 

- Phấn, s i, lá cây  

- Thiết bị đồ chơi ngo i tr i 

   . Cách ti n hành: 

   T ĐỘ   CỦA CÔ    T ĐỘ   CỦA TRẺ 

1.  oạt động 1: Quan sát  Tháp dinh dư ng  
- Cô  hát cho tr  nghe b i hát “M i b n ăn” 

- Chúng m nh vừa hát b i hát g ? (3t) 

- Muốn kho  m nh phải ăn uống thế n o? (3t) 

Hôm nay cô sẽ cho chúng m nh quan sát tháp 

dinh dưỡng, để c ng t m hiểu xem tháp dinh 

dưỡng mang l i cho chungd m nh những kiến 

thức g  nhé. 

Cho tr  quan sát tháp dinh dưỡng đ m tho i với 

tr  

- Đây h nh ảnh g ? (2,3t) 

Cho tr  nhắc l i theo cô “Tháp dinh dưỡng” 

 

Tr  hát c ng cô 1 lần 

1 - 2   kiến của tr  

1 - 2 tr  trả l i 

 

Tr  chú    lắng nghe 

 

 

Tr  quan sát v  trả l i 

 

Tr  trả l i 

Tr  nhắc l i 



- Nh n v o đây con thấy những g ? (3t) 

- Tháp c  d ng h nh g ? (3t) 

- Phía trên c ng của tháp c  những g ? (3t) 

- Chúng m nh c  nên ăn nhiều đư ng v  k o 

không? (2, 3t) 

- Xuống thấp hơn th  c  thực ph m g ? 

- Con thấy nhiều thực ph m hay ít? (3t) 

Cho tr  nhắc l i “Nh m chất béo” 

Cho tr  nhắc l i “Nh m chất đ m” 

Cho tr  nhắc l i “Nh m vitamin v  chất 

khoáng” 

Cho tr  nhắc l i “Nh m chất b t, đư ng” 

- Muốn cơ thể kh e m nh chúng m nh phải ăn 

như thế n o? (3t) 

=> Cô khái quát: Đây l  tháp dinh dưỡng, biểu  

thị  cho chúng m nh biết các nh m thực ph m bé c n 

phải ăn h ng ng y, tháp dinh dưỡng, nhắc nhở 

chúng m nh phải ăn uống đủ chất, hợp lí để c   

cơ thể kh e m nh đấy. 

 .  oạt động  : Trò chơi  Về đ ng nhà  
- Cô gợi   tr  n êu cách chơi, luật chơi 

- Cô nêu luật chơi, cách chơi: Cô vẽ hai vòng 

tròn l  nh  của b n trai v  nh  của b n gái. Cho 

tr  đi vòng tròn khi cô c  hi u l nh “T m nh , 

t m nh ” Tr   phải ch y thật nhanh về đúng nh  

(b n trai về nh  của b n trai, b n gái về nh  của 

b n gái” 

- Luật chơi: Tr  n o về sai nh  phải t m về l i 

nh  cho đúng 

- Cô tổ chức cho tr  chơi, nhận xét 

 khích l  tr . 

 .  oạt động  : Chơi tự do. 

- Cô phát phấn, s i, lá cây cho tr  

- Cô nhắc nhở tr  không được ra ngo i cổng 

trư ng, không chơi ở những nơi mất v  sinh, 

những đồ vật nguy hiểm 

- Cô bao quát tr , đ ng viên, khuyến khích tr  

chơi. 

*  ết thúc: Cô cho tr  cất đồ d ng, đồ chơi cho 

tr  v  sinh cá nhân. 

2 - 3   kiến 

Tr  trả l i 

1- 2   kiến 

 

Tr  trả l i 

1- 2   kiến 

Tr  trả l i 

Tr  nhắc l i 

Tr  nhắc l i 

Tr  nhắc l i 

 

Tr  nhắc l i 

 

 

 

Tr  lắng nghe 

 

 

 

 

 

Tr  chú   lắng nghe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tr  tham gia chơi 2 -  3  lần 

 

 

 

Tr  ch n đồ chơi v  chơi theo 

ý thích.  

 

 

 

Tr  cất đồ chơi v  đi rửa tay.   

 

   T ĐỘ   C  ỀU 
 

* LQ T :  D  S: Tự x c cơm ăn 
- Cô cho tr  quan sát video em bé đang xúc cơm ăn 



- Các con xem h nh ảnh g ? 

- B n nh  đang l m g ? 

- Các con c  biết tự xúc cơm ăn giống b n không? 

- Các con cầm th a b ng tay n o? 

- Tay trái con d ng để l m g ? 

- Cô cho tr  thực h nh tự xúc cơm ăn. 

- Cô khái quát, giáo dục tr  

* Vệ sinh, nêu gương cuối ngà  
- Cô tổ chức cho tr  đi v  sinh 

- Cô hướng d n tr  các bước rửa tay 

- Nêu gương cuối ng y 

- Cho tr  ngoan cắm c  

* Trả trẻ 

                                     ________________________________ 

Thứ  , ngà  1  tháng 1  năm      
 

   T ĐỘ   S    
 

* Trò chu ện sáng: Trò chu ện về trứng, s a 
- Cô cho tr  quan sát trứng, sữa 

- Cô h i tr  quan sát g ? 

- Cho tr  đ c từ trứng, sữa theo các h nh thức khác nhau 

- Trứng, sữa cung cấp chất dinh dưỡng g  cho cơ thể? 

- Cô giáo dục tr  ăn thư ng xuyên ăn trứng v  uống sữa giúp cơ thể cao lớn 

v  kh e m nh. 

 

*PTTC VÀ KNXH:  GDKNS 

 Đề tài : Tự x c cơm ăn 
 

 .   c đích  êu cầu 

1.  i n thức:  
- 3 tuổi: Tr  thực hi n m t số quy định ở lớp, biết tay cầm bát, tay cầm th a, biết 

tự cầm th a xúc cơm ăn, không l m đổ, rơi vãi cơm. 

- 2 tuổi: Tr  thực hi n m t số yêu cầu của giáo viên, biết cách cầm th a tự xúc 

cơm theo sự hướng d n của cô 

 .  ỹ năng:  
- R n k  năng quan sát, chú  , ghi nhớ c  chủ định, k  năng cầm th a khéo léo 

của tay. R n luy n k  năng tự phục vụ cho tr . 

 . Thái độ:  

-   iáo dục tr  rửa tay trước khi ăn, giữ v  sinh trong khi ăn, g n g ng s ch sẽ. 

  . Chuẩn bị  
- Phòng h c thoáng mát s ch sẽ .  

- Clip: tr  tự xúc cơm, hướng d n cầm th a v  xúc. 

- Bát v  th  cho tr  

   . Cách ti n hành  



   T ĐỘ   CỦA CÔ    T ĐỘ   CỦA TRẺ 

1.  oạt động 1:  iới thiệu bài 
- Cô c ng tr  đ c thơ “ i  ăn” 

- Chúng m nh vừa đ c b i thơ g ?  

- Cô d y các b n ăn như thế n o? 

- Còn chúng m nh khi ăn phải như thế n o?  

=> Cô giáo dục tr  rửa tay trước khi ăn, giữ v  

sinh trong khi ăn, g n g ng s ch sẽ  

- Trong lớp m nh c  m t số b n đã tự biết xúc 

cơm ăn rất gi i, tuy nhiên cũng còn rất nhiều 

b n mới chưa biết xúc cơm ăn.  

Hôm nay, cô giáo sẽ cho cả lớp h c cầm th a v  

tự xúc cơm ăn nhé. 

 .  oạt động  : Phát triển bài 

+ Quan sát đàm thoại   
 Cô treo tranh cho tr  quan sát v  đ m tho i. 

- Tr nh     úc cơ  ăn:  

+ Con thấy g  trong tranh? 2,3t 

+ Ai c  nhận xét g  về bức tranh? 3t 

+ Cho tr  n i c ng cô “Bé xúc cơm ăn” dưới 

nhiều h nh thức. 

+  hi ăn bé ngồi thế n o? 2,3t 

+ Bé cầm th a b ng tay g ? 3t 

+ Tay n o bé cầm bát? 2,3t 

+  hi xúc cơm bé c  l m rơi vãi không? 2,3t 

- Cho trẻ qu n sát c ip: B  t   úc cơ  

+ Bé đang l m g ? 3t 

+ Bé xúc cơm thế n o? 2,3t 

+ C  l m rơi vãi cơm không? 2,3t 

+ Con đã biết tự xúc cơm giống b n chưa? 3t 

+ Con d ng tay g  để xúc cơm? 2,3t 

+ Tay n o con cầm bát? 2,3t 

- Cho trẻ qu n sát c ip:  ướng d n cầ  th   và 

 úc cơ  

+ Cô giáo đang l m g ? 3t 

+ Cô cầm th a b ng mấy đầu ng n tay? 3t 

+ Cầm th a b ng tay g ? 2,3t 

+ Tay n o cô giữ bát? 

+  hi xúc cô xúc thế n o? 3t 

 Cô khái quát câu trả l i của tr , giáo dục tr  

 Luy n tập th c hành  

Cho tr  thực h nh cầm th a, cầm bát v  tự xúc 

cơm 

Cô quan sát, sửa sai, khích l  tr  

-  iáo dục tr  rửa tay trước khi ăn, giữ v  sinh 

 

Tr  đ c c ng cô 1 lần 

Tr   trả l i 1 - 2   kiến 

2 - 3   kiến của tr     

Tr  trả l i 1 - 2   kiến 

 

 

Tr  chú   lắng nghe 

 

 

 

- Vâng   

 

 

 

Tr  chú   quan sát 

2 - 3   kiến của tr  

Tr  n i c ng cô “ Bé xúc 

cơm ăn” 2 - 3 lần 

 

Tr  trả l i 1 - 2 tr  

2 - 3   kiến 

2 - 3   kiến của tr  

1 - 2   kiến 

Tr  chú   quan sát 

2 - 3   kiến của tr  

Tr  trả l i 

1 - 2   kiến của tr  

2 - 3   kiến của tr  

2 - 3   kiến của tr  

Tr  trả l i 

Tr  qua sát 

 

Tr  trả l i 

1 - 2   kiến của tr  

Tr  n i trả l i 

2 - 3   kiến của tr  

Tr  trả l i 

Tr  chú   nghe 

 

Tr  thực h nh 

 

Tr  lắng nghe 

 



trong khi ăn, g n g ng s ch sẽ. 

 Trò chơi:  i gi i hơn 

- Cô giới thi u tên trò chơi 

- Cách chơi: Cho tr  ngồi theo vòng tròn, cô 

phát cho m i tr  m t bát, m t th a, các tr  sẽ 

phải thực hi n theo yêu cầu v  hi u l nh của cô. 

 hi cô hô “cầm th a, cầm th a” tr  phải d ng tay 

phải cầm th  lên... 

- Luật chơi: B n n o cầm sai v  không thực hi n 

được theo yêu cầu sẽ phải nhảy lò cò. 

- Cô cho tr  chơi  

- Cô quan sát giúp đỡ khuyến khích tr  chơi  

 .  oạt động  :   t th c 
- Cô nhận xét chung, đ ng viên tr  v  ra chơi 

 

 

 

 

Tr  chú   nghe 

 

 

 

 

 

Tr  tham gia chơi 2->3 lần 

 

 

Tr  lắng nghe v  ra chơi 

 

*    T ĐỘ      À  TRỜ  

 át vận động:  ào ch ng ta cùng tập thể d c 
Trò chơi: Ta  thò ta  th t 

Chơi tự do 
 

 .   c đích  êu cầu: 

1.  i n thức:  
- 3 tuổi: Tr  nhớ tên b i hát, tên tác giả, tr  thu c b i hát, biết vận đ ng đơn 

giản theo l i b i hát. Biết chơi trò chơi. 

- 2 tuổi: Tr  nhớ tên b i hát, tên tác giả, biết v  tay, lắc lư theo l i b i hát. Biết 

chơi trò chơi c ng anh chị. 

 .  ĩ năng:  
- R n k  năng ca hát, k  năng nghe nh c, k  năng vận đ ng, phát triển thính giác 

cho tr . 

 . Thái độ tình cảm: 
- Giáo dục tr  giữ g n v  sinh cơ thể, chăm ch  luy n tập thể dục để c  sức kh e. 

  . Chuẩn bị:  
- Sân chơi s ch sẽ, an to n cho tr . 

- Nh c beat b i hát “N o chúng ta c ng tập thể dục” 

- Đồ chơi ngo i tr i 

   . Cách ti n hành 
  

   T ĐỘ   CỦA CÔ    T ĐỘ   CỦA TRẺ 

1.  oạt động 1:  át vận động   ào ch ng ta  

cùng tập thể d c  
Cho nghe nghe m t đo n b i hát “N o chúng ta 

c ng tập thể dục” 

- Chúng m nh đoán xem vừa được nghe giai 

đi u b i hát g ? (3t) 

Cô giới thi u: đ  l  b i hát “N o chúng ta c ng 

 

 

Tr  chú   lắng nghe v  trả l i 

 

2 - 3   kiến 

 

 



tập thể dục”, tác giả Thu Hiền sưu tầm. Hôm 

nay cô sẽ tổ chức cho các bé c ng ôn vận đ ng 

l i b i hát n y nhé. 

Cho tr  hát l i b i hát 

Cho tr  hát ôn vận đ ng dưới các h nh thức 

khác nhau 

- Lớp hát vận đ ng 

- Tổ hát vận đ ng 

- Nh m hát vận đ ng 

- Cá nhân thực hi n 

Cô lắng nghe, sửa sai khích l  tr . 

=>  iáo dục tr  giữ g n v  sinh cơ thể, chăm ch  

luy n tập thể dục để c  sức kh e. 

 .  oạt động  : Trò chơi  Ta  thò ta  th t  
Cô giới thi u tên trò chơi, luật chơi, cách chơi  

- Cách chơi: Tr  l m theo hi u l nh của cô, khi 

cô n i “Thò” tất cả tr  giơ 2 tay thẳng ra phía 

trước. Cô n i “thụt” tất cả tr  rụt, co tay v o. 

- Luật chơi: Tr  n o thực hi n sai phải nhảy lò 

cò 1 vòng 

- Cô cho tr  chơi. 

- Cô quan sát v  chú   đ ng viên khuyến khích 

tr  chơi . 

- Cô nhận xét sau m i lượt chơi. 

 .  oạt động  : Chơi tự do 

- Cô phát phấn, s i, lá cây cho tr  

- Đồ chơi ngo i tr i 

- Cô bao quát tr , đ ng viên, khuyến khích tr  

chơi. 

*  ết thúc: Cô cho tr  cất đồ d ng, đồ chơi cho 

 tr  v  sinh cá nhân. 

Vâng   

 

 

Tr  chú   nghe nh c v  hát 

 

2 - 3 lần  

3 tổ 

2 - 3 nh m 

4 - 5 tr   

 

Tr  lắng nghe 

 

 

 

Tr  chú   lắng nghe 

 

 

 

 

 

Tr  h o hứng chơi 3 ->4 lần 

 

 

Tr  quan sát lắng nghe.  

 

 

Tr  ch n đồ chơi v  chơi  

theo ý thích.  

 

Tr  cất đồ chơi v  đi rửa tay.   

 

   T ĐỘ   C  ỀU 
 

*  Thực hiện vở: Làm quen với toán 
- 3 tuổi: Cô cho tr  dở vở b i tập trang số 20 v  hướng d n tr  thực hi n 

+ Cô cho tr  quan sát tranh 

+ Tô m u v ng con m o ở phía trên b n. Tô m u nâu con m o ở phía dưới b n. 

+ D ng bút sáp m u xanh khoanh v o con ch  ở phía trước cái chuồng, bút sáp 

m u đ  khoanh v o con ch  ở phía sau cái chuồng. 

- 2 tuổi: Cô cho tr  dở vở trang số   v  hướng d n tr  thực hi n 

+ Cô cho tr  quan sát tranh 

+   i tên các con vật trong bức tranh phía trên. N i xem con vật n o ở trên mái 

chuồng, con vật n o ở dưới mái chuồng. 

+ Tô m u đ  máy bay ở trên đám mây. Tô m u xanh máy bay ở dưới đám mây. 



- Cô cho tr  thực hi n, quan sát, giúp đỡ tr  yếu kém, tuyên dương tr  l m b i tốt 

* Vệ sinh, nêu gương cuối ngà  
- Cô tổ chức cho tr  đi v  sinh 

- Cô hướng d n tr  các bước rửa tay, cô thực hi n m u phân tích từng bước m t 

+ Cho tr  thực hi n c ng cô 

- Nêu gương cuối ng y, cho tr  ngoan cắm c  

* Trả trẻ 

                                      _______________________________ 

Thứ   ngà  1  tháng 1  năm      
 

   T ĐỘ   S    
 

* Trò chu ện sáng: Trò chu ện về bé ăn uống đủ chất 

- Cô cho tr  quan sát tr  ăn uống đủ chất 

- B n nh  đang làm gì? 

- B n nh  c  cơ thể như thế n o? 

- Các con c  muốn m nh cao lớn giống b n không? 

- Vậy các con phải l m g  để cơ thể cao lớn? 

- Cô giáo dục tr  ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng v  thư ng xuyên tập thể 

dục thể thao để cơ thể kh e m nh. 

 

* PTTM: T    Ì   

Đề tài:   n vòng ta  (  u) 
 

 .   c đích  êu cầu  
1. Kiến thức:   

-  3 tuổi: MT 102: Lăn d c xoay tròn đất nặn để t o th nh các sản ph m c  1 

khối hoặc 2 khối.Tr  biết d ng m t số k  năng cơ bản như: nh o, b p đất, xoay 

tròn, uốn cong...để t o th nh chiếc vòng đơn giản theo hướng d n. 

- 2 tuổi: Bước đầu l m quen với đất nặn, nặn vòng theo khả năng. 

2. Kỹ năng:  

- 3 tuổi: R n k  năng nặn, nh o, xoay, uốn cong cho tr . Phát triển sự khéo léo của 

 đôi tay cho tr . 

- 2 tuổi: R n k  năng cầm, chơi với đất nặn.  

3. Thái độ:   iáo dục tr  yêu qu  sản ph m của m nh, giữ g n v  sinh không bôi  

b n ra, rửa tay s ch sẽ.   

  . Chuẩn bị 
- M u nặn của cô: Vòng đeo tay 

- Đất nặn đủ cho tr  

- B n, ghế, bảng con 

   . Cách ti n hành 

    T ĐỘ   CỦA CÔ    T ĐỘ   CỦA TRẺ 

1. oạt động 1: :  iới thiệu bài 

- Cô cho tr  vận đ ng theo b i hát “Tay  

thơm tay ngoan” 

 

Tr  vận đ ng nhún nhảy 1  

lần 



- Chúng m nh vừa được nghe b i hát g ? (2, 3 tuổi) 

- Muốn tay luôn thơm tho s ch sẽphải l m g ? 

 (3t) 

- Để những đôi b n tay thêm đ p xinh, hôm nay 

cô sẽ d y các con nặn vòng tay để chúng m nh c ng 

đeo v o tay cho theem đ p nhé. 

 . oạt động  : Phát triển bài 

  n vòng ta  (m u) 
   u n sát  đà  thoại 

- Cô đưa m u nặn ra cho tr  quan sát, nhận xét: 

- Cô c  g  đây? (2, 3 tuổi) 

- Chiếc vòng tay c  m u g ? (3 tuổi) 

- N  c  d ng h nh g ? (3 tuổi) 

- Để nặn được chiếc vòng cô cần c  g ? (3 tuổi) 

- Cô l m thế n o để nặn th nh chiếc vòng? (3t) 

- Lăn d c xong cô l m g  nữa? (3t)  

*  u n sát c   à    u: cô vừa nặn vừa đ m  

tho i hướng d n tr  cách nh o đất mềm, sau đ   

lăn d c, rồi cô cầm hai đầu uốn cong nối với 

nhau t o th nh chiếc vòng tròn đeo tay... 

Cô h i l i tr  

- Muốn nặn được chiếc vòng phải l m thế n o? 

-  iáo dục tr  giữ g n v  sinh 

  Trẻ th c hi n 

Tr  nặn theo m u 

Cô bao quát, hướng d n giúp đỡ, đ ng viên tr   

nặn. 

  Trưng  ày  nhận   t sản phẩ : 

-  Cô c ng tr  trưng b y sản ph m v  nhận xét: 

- Đâu l  vòng của con? (2 tuổi) Con nặn vòng  

m u g ? (3 tuổi) Con nặn như thế n o? (3 tuổi) 

- So sánh với m u của cô 

- Con thích chiếc vòng n o nhất? (3 tuổi) T i sao  

con thích chiếc vòng đ ? (3 tuổi) 

- Cô nhận xét chung, đ ng viên, khích l  tr . 

 . oạt động  : :   t th c 
- Cô đ ng viên khen ngợi tr  v  cho tr  ra chơi 

2 - 3   kiến của tr  

Tr  trả l i 1 - 2   kiến 

 

 

Tr  lắng nghe 

 

 

 

 

Tr  chú   quan sát 

Cả lớp trả l i 

2 - 3   kiến của tr  

1 - 2   kiến 

2 - 3 tr  trả l i  

1 - 2   kiến 

Tr  trả l i 

Tr  quan sát v  chú   lắng  

nghe 

 

 

2 - 3   kiến 

 

Tr  tích cực thực hi n 

 

 

Tr  trưng b y c ng cô 

 

3 

 - 4 tr  lên nhận xét 

 

 

1 - 2   kiến 

 

 

Tr  chú   lắng nghe 

 

Tr  ra chơi nh  nh ng 

*    T ĐỘ      À  TRỜ . 

Đọc thơ  Đôi m t của em  

 Trò chơi: Về đ ng nhà 

 Chơi tự do 

 .   c đích  êu cầu: 

1.  i n thức:  
- 3 tuổi: Tr  biết tên b i thơ, tác giả đ c  thu c thơ c ng cô giáo. Tr  biết cách 

chơi, chơi trò chơi đúng luật. Biết lựa ch n chơi theo   thích  



- Tr  2 tuổi: Tr  biết tên b i thơ, biết cách đ c thơ theo cô, tr  biết chơi trò chơi  

theo cô v  các b n, biết ch n chơi tự do theo   thích. 

 .  ĩ năng: 
-  R n k  năng phát triển ngôn ngữ , tích tích cực cho tr  

 . Thái độ tình cảm: 
-  iáo dục tr  không n i chuy n trong gi  h c, không cãi nhau, n i những l i 

hay,  

l i ngoan lễ phép.  

  . Chuẩn bị:  
- Sân chơi s ch sẽ, an to n cho tr . 

- Cô thu c b i thơ “Mi ng xinh” 

- Tranh minh h a 

- Đồ chơi ngo i tr i 

   . Cách ti n hành 
 

   T ĐỘ   CỦA CÔ    T ĐỘ   CỦA TRẺ 

1.  oạt động 1: Đọc thơ  Đôi m t của em  
- Cô cho tr  chơi trò chơi “Tay thò tay thụt” 

- Các con vừa chơi trò chơi g ? 

- Trò chơi n i về b  phận g ?  

Cô trò chuy n c ng tr  v  gợi   hướng tr  v o 

bài.  

Cô giới thi u tên b i thơ, tác giả.  

Cô đ c cho tr  nghe 2- 3 lần , giảng n i dung b i  

b i thơ 

- Cô vừa đ c b i thơ g ? B i thơ do ai sáng tác? 

- B i thơ n i về b  phận g ? (2t) 

- Đôi mắt của bé như thế n o? (3t) 

- Đôi mắt giúp bé l m g ? (2,3t) 

-  êu đôi mắt bé l m g ? (3t) 

- B i thơ d y chúng m nh điều g ? (3t) 

=>  ua b i thơ giáo dục tr  biết giữ g n v  sinh 

thân thể s ch sẽ, giữ g n bảo v  đôi mắt. 

Cho tr  đ c c ng cô với h nh thức 

- Lớp đ c thơ 

- Tổ đ c thơ 

- Nh m đ c thơ 

- Cá nhân đ c thơ 

Côlắng nghe, sửa sai, bao quát tr . 

  .  oạt động  : Trò chơi  Về đ ng nhà  
- Cô gợi   tr  n êu cách chơi, luật chơi 

- Cô nêu luật chơi, cách chơi: Cô vẽ hai vòng tròn 

l  nh  của b n trai v  nh  của b n gái. Cho tr  đi 

vòng tròn khi cô c  hi u l nh “T m nh , t m nh ” 

Tr   phải ch y thật nhanh về đúng nh  (b n trai về 

 

Tr  chơi c ng cô 

Tr  trả l i 1 - 2   kiến 

Đôi tay 

Tr  trò chuy n c ng cô giáo 

 

 

Tr  quan sát chú   lắng nghe 

  

Cả lớp trả l i 

Tr  trả l i 1 - 2 tr  

2 - 3   kiến của tr  

Tr  trả l i 1- 2   kiến 

2 - 3   kiến của tr  

Tr  trả l i 

Tr  lắng nghe 

 

Tr  đ c thơ c ng cô giáo 

Lớp 1 - 2 lần 

Tổ 3 tổ 

Nh m 2 - 3 nh m 

Cá nhân 3 - 4 tr  

 

 

 

Tr  chú   lắng nghe 

 

 

 



nh  của b n trai, b n gái về nh  của b n gái” 

- Luật chơi: Tr  n o về sai nh  phải t m về l i nh  

cho đúng 

- Cô tổ chức cho tr  chơi, nhận xét 

 khích l  tr . 

 .  oạt động  : Chơi tự do 

-   Tr  chơi với đồ chơi ngo i tr i 

- Cô bao quát tr , đ ng viên, khuyến khích tr  

chơi. 

*  ết thúc: Cô cho tr  cất đồ d ng, đồ chơi cho tr  

v  sinh cá nhân.  

 

 

 

 

Tr  h o hứng chơi.  

 

Tr  ch n đồ chơi v  chơi  

theo ý thích.  

Tr  cất đồ chơi v  đi rửa tay.   

 

   T ĐỘ   C  ỀU 
 

* Sinh hoạt văn nghệ cuối tuần 
- Cô giới thi u chương tr nh biểu diễn văn ngh  cuối tuần 

- Tr  biểu diễn đ c thơ, hát, múa m t số b i hát về bản thân:  

+ Đ c thơ “Đôi mắt của em” 

- Cả lớp đ c 1 - 2 lần 

- Các tổ đ c thơ 3 tổ 

- Nh m b n trai, b n gái đ c thơ 2 - 3 nhóm 

- Cá nhân lên đ c thơ 2 - 3 tr  

+ B i hát “Tay thơm tay ngoan”  

- Tập thể hát 1 - 2 lần - Cá nhân tr  biểu diễn 2- 3 lần 

+ Hát vận đ ng “N o chúng ta c ng tập thể dục”  

- Tập thể hát 1 - 2 lần - Cá nhân tr  biểu diễn 2- 3 lần 

- Cô khích l  đ ng viên tr . 

* Vệ sinh, nêu gương cuối tuần, t ng bé ngoan 
- Cô tổ chức cho tr  đi v  sinh 

- Cô hướng d n tr  các bước rửa tay 

- Nêu gương cuối tuần 

- Cho tr  ngoan cắm c  

- B nh xét, tặng bé ngoan. 

* Trả trẻ 
 

      Tổ C  phê du ệt                                                         gười soạn 

                                                                           
                                                                                       

 

Sầm Thị Trăng                                                        oàng Thị Sức 
 


